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	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
 Lớp: 2…….. 
Họ và tên:…………………………………
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIẾNG VIỆT  PHẦN ĐỌC LỚP 2
Thời gian làm bài: 35 phút
Đức Chính, ngày 23  tháng 5 năm 2024

	Điểm
Đọc thành tiếng: 
Đọc hiểu:
Tổng điểm:
	Nhận xét của giáo viên

.......................................................
.......................................................
.......................................................

	GV coi:
...........................................................
GV chấm:
...........................................................



	         *Đọc thầm mẩu chuyện sau.
	
Chiếc rễ đa tròn
  1. Buổi sớm hôm ấy, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ, dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy:
       - Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!
  2. Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác bảo:
     - Chú nên làm thế này.
 Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.
Chú cần vụ thắc mắc:
- Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ?
Bác khẽ cười:
- Rồi chú sẽ biết.
   3. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.
                                                              Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU



* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và làm bài tập:

Câu 1. Khi đi dạo trong vườn, Bác và chú cần vụ đã nhìn thấy gì?
A. Một chú chim non bị gãy cánh                 B. Một chiếc rễ đa nằm trên mặt đất.
C. Cây cối đổ nghiêng ngả sau trận bão.
Câu 2. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì?
A. Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!
B. Chú cuốn rễ này lại rồi làm vòng cho các cháu thiếu nhi chơi nhé!
C. Chú đem rễ đa này đặt dưới gốc cây đa to kia nhé!
Câu 3. Chú cần vụ đã làm gì?
A. Chú đem ngâm chiếc rễ trong nước cho nảy mầm.
B. Chú cần vụ xới đất, trồng hai đầu của chiếc rễ xuống.
C. Chú ghép chiếc rễ vào cành cây khác để tạo giống mới.
Câu 4. Chiếc rễ đa trở thành cây đa có hình dáng như thế nào?
A. Chiếc rễ trở thành cây đa khổng lồ, xanh um.
B. Chiếc rễ trở thành cây đa con như quả cầu khổng lồ.
C. Chiếc rễ trở thành cây đa con có vòng lá tròn.
Câu 5. Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa?
A. Em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. 
B. Em nào cũng thích chơi xích đu dưới tán cây đa con ấy.
C. Em nào cũng thích ngồi dưới gốc đa ấy nghe Bác kể chuyện.
Câu 6.
 a. Câu chuyện có những nhân vật nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
b. Em hãy viết một câu về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.
……………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
          Chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo. 
Câu 8. Bộ phận in đậm trong câu “Bác Hồ sống rất giản dị.”trả lời cho câu hỏi nào?
A.Là gì?                         B. Làm gì?                                          C. Thế nào? 
Câu 9. a, Cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa:
A. Dài- ngoằn ngoèo                B. Nhỏ -bé                      C. Ngoằn ngoèo- thẳng tắp
 b, Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm
                 Nhiều năm sau, chiếc rễ đa đã thành cây đa con.
……………………………………………………………………..................................................
Câu 10. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than điền vào ô trống: 
   Thật độc ác 
  Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:
· Mở của ra
· Không        Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào

	PHÒNG GD & ĐT CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
 
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2022-2023
Môn: Tiếng Việt-Lớp 2
Phần: VIẾT
Thời gian: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



I. Chính tả:  Nghe – viết (20 phút)

	Con Rồng cháu Tiên
        Âu Cơ cùng năm mươi con sinh sống trên đất liền. Người con trưởng được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, con cháu càng ngày càng đông đúc.
      Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường được gọi là “ con Rồng cháu Tiên”.



II. Tập làm văn (25 phút)
Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Viết 4 đến 5 câu về một mùa em yêu thích theo gợi ý sau:
a) Một năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào?
b) Em thích mùa nào nhất?
c) Mùa em thích có gì đặc biệt?
d) Em thích làm những gì trong mùa đó?
Đề 2: Viết 4 đến 5 câu giới thiệu quê hương em hoặc nơi em ở theo gợi ý sau:
a) Quê hương em ở đâu?
b) Hình ảnh quê hương em gắn với cảnh vật, hoạt động nào?
c) Tình cảm của em với quê hương như thế nào?
d) Em mong quê hương em phát triển ra sao?
Lưu ý: Khuyến khích học sinh năng khiếu viết số câu nhiều hơn gợi ý ở đề bài.
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 2
MÔN: TIẾNG VIỆT
Năm học: 2023-2024

I. ĐỌC HIỂU( 6 ĐIỂM)
	
	Câu
	Điểm thành phần

	Đọc hiểu
	1
	B
	0,5
	






6đ






	
	2
	A
	0,5
	

	
	3
	B
	0,5
	

	
	4
	C
	0,5
	

	
	5
	A
	0,5
	

	
	

6
	a.Câu chuyện gồm các nhân vật: Bác Hồ, chú cần vụ, các em thiếu nhi.
	
0,5
	

	
	
	  b.Bác Hồ luôn quan tâm đến các cháu thiếu nhi.
…..
	0,5
	

	
	7
	Chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo.
	0,5
	

	
	8
	C
	0,5
	

	
	9
	a. C
	0,5
	

	
	
	b.Khi nào chiếc rễ đa thành cây con?
	0,5
	

	
	


10
	   Thật độc ác !
  Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:
· Mở của ra!
· Không   !     Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.

	

0,5
	


II. CHÍNH TẢ (4,0 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày đúng, đủ đoạn văn (4 điểm).
- Cứ mắc 5 lỗi trừ 1,0 điểm (các lỗi mắc lại chỉ trừ một lần).
- Chữ viết xấu, trình bày bẩn, chữ viết không đúng độ cao trừ (0,25 điểm) toàn bài.
III. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)
            + Viết bài đảm bảo các yêu cầu sau cho 6 điểm.
	- HS viết được đoạn văn từ 4 - 5 câu theo gợi ý của đề bài, trình bày thành đoạn văn.
	- Viết đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, trình bày sạch, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.
	+ Viết đủ số câu, chưa sắp xếp câu thành đoạn văn cho 5,0 điểm.
	+ Viết chưa đủ 4 câu nhưng đúng ý cho 4 điểm.
          + Bài văn viết được từ 1 đến 2 câu cho  2,5 – 3 điểm.

















